
Số, ký hiệu 

văn bản

Ngày tháng năm 

văn bản

Tên loại và trích yếu nội dung 

văn bản
Người ký Đơn vị, người nhận bản lưu

Số lượng 

bản
Ngày chuyển Hình thức Độ khẩn Lĩnh vực

07/GM-CCPT 09/09/2026 GM Tham dự buổi làm việc với 

Đoàn công tác của Viện Địa lý 

nhân văn và Phát triển bền vững

NGUYỄN THÙY QÚY 

TÚ

LÊ VŨ LINH 1 09/09/2026 Giấy mời Hoả tốc

123/BC-CCPT 04/09/2026 Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 

số 31-CT/TW ngày 19/3/2024 của 

Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác an toàn, vệ sinh lao động trong 

tình hình mới

NGUYỄN CHÍ LINH Trần Văn Bính 1 04/09/2026 Báo cáo Thường

124/BC-CCPT 08/09/2026 Kết quả công tác tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

tháng 9, Quý III năm 2026

Võ Văn Đàn Trần Văn Bính 1 08/09/2026 Báo cáo Thường

125/BC-CCPT 08/09/2026 Kết quả công tác tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

9 tháng đầu năm 2026

Võ Văn Đàn Trần Văn Bính 1 08/09/2026 Báo cáo Thường

126/BC-CCPT 09/09/2026 Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm 

vụ tuần 36, kế hoạch tuần 37 năm 

2026 (Số liệu từ ngày 03/9 đến 

09/9/2026)

NGUYỄN THÙY QÚY 

TÚ

Vũ Hà Diễm Thu 1 09/09/2026 Báo cáo Thường

180/QĐ-CCPT 09/09/2026 Quyết định thành lập Đoàn thẩm 

định điều kiện an toàn thực phẩm 

cơ sở sản xuất, chế biến, kinh 

doanh thực phẩm nông, lâm, thủy 

sản

NGUYỄN THÙY QÚY 

TÚ

Nguyễn Trung Tín 1 09/09/2026 Quyết định Thường

181/QĐ-CCPT 09/09/2026 Quyết định kiểm tra điều kiện 

ATTP tại các phường, xã Kv2 từ 

14-18/9/2026

NGUYỄN THÙY QÚY 

TÚ

Lê Quang Thuận 1 09/09/2026 Quyết định Thường

182/QĐ-CCPT 09/09/2026 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập 

Đoàn thẩm định điều kiện an toàn 

thực phẩm cơ sở sản xuất, chế 

biến, kinh doanh thực phẩm nông, 

lâm, thủy sản

NGUYỄN THÙY QÚY 

TÚ

Nguyễn Thị Phúc 1 09/09/2026 Quyết định Thường

268/TB-CCPT 04/09/2026 Thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ 

sơ tự công bố sản phẩm Công ty cổ 

phần phát triển Công Nghệ Sinh 

Học Xanh

NGUYỄN CHÍ LINH Nguyễn Thị Bảo Vân 1 04/09/2026 Thông báo Thường

269/TB-CCPT 04/09/2026 Thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ 

sơ tự công bố sản phẩm Hợp tác xã 

dịch vụ nông nghiệp tổng hợp 

Vườn Nhà Đà Lạt

NGUYỄN CHÍ LINH Nguyễn Thị Bảo Vân 1 04/09/2026 Thông báo Thường

270/TB-CCPT 04/09/2026 Thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ 

sơ tự công bố sản phẩm Công ty 

TNHH thương phẩm Atlantic Việt 

Nam

NGUYỄN CHÍ LINH Nguyễn Thị Bảo Vân 1 04/09/2026 Thông báo Thường

271/TB-CCPT 07/09/2026 thông báo dự thảo và thông báo có 

hiệu lực kiểm dịch động, thực vật 

(SPS) từ ngày 16/8 - 31/8/2026;

Võ Văn Đàn Lê Văn Điệp 1 07/09/2026 Thông báo Thường

272/TB-CCPT 09/09/2026 Thông báo kết quả thẩm tra hồ sơ 

đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an toàn thực phẩm

NGUYỄN THÙY QÚY 

TÚ

Nguyễn Trung Tín 1 09/09/2026 Thông báo Thường

273/TB-CCPT 09/09/2026 Thông báo kiểm tra điều kiện 

ATTP cơ sở theo QĐ số 181/QĐ-

CCPT

Võ Văn Đàn Lê Quang Thuận 1 09/09/2026 Thông báo Thường

274/TB-CCPT 10/09/2026 Thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ 

sơ tự công bố sản phẩm Công ty 

TNHH sản xuất thương mại Conet

NGUYỄN CHÍ LINH Nguyễn Thị Bảo Vân 1 10/09/2026 Thông báo Thường

275/TB-CCPT 10/09/2026 Thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ 

sơ tự công bố sản phẩm Công ty 

TNHH MTV thương mại và dịch 

vụ An Phát

NGUYỄN CHÍ LINH Nguyễn Thị Bảo Vân 1 10/09/2026 Thông báo Thường

276/TB-CCPT 10/09/2026 Thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ 

sơ tự công bố sản phẩm Công ty 

TNHH trà cà phê Ant Bee

NGUYỄN CHÍ LINH Nguyễn Thị Bảo Vân 1 10/09/2026 Thông báo Thường

277/TB-CCPT 10/09/2026 Thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ 

sơ tự công bố sản phẩm Hộ kinh 

doanh Khang Nam Phát

NGUYỄN CHÍ LINH Nguyễn Thị Bảo Vân 1 10/09/2026 Thông báo Thường

278/TB-CCPT 10/09/2026 Thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ 

sơ tự công bố sản phẩm Hộ kinh 

doanh trà và cà phê - Hải Sơn

NGUYỄN CHÍ LINH Nguyễn Thị Bảo Vân 1 10/09/2026 Thông báo Thường

712/CCPT-

HCTH

04/09/2026 Về việc đề nghị cấp chứng thư chữ 

ký số chuyên dùng công vụ cho cá 

nhân

NGUYỄN CHÍ LINH NGUYỄN VĂN VƯƠNG 1 04/09/2026 Công văn Thường

713/CCPT-

TrCCPT

04/09/2026 về việc mời tham gia Hội chợ 

thương mại quốc tế Điện Biên năm 

2026

NGUYỄN THÙY QÚY 

TÚ

ĐÀO THỊ YÊN 1 04/09/2026 Công văn Thường

714/CCPT-

CLATTP

04/09/2026 V/v trả hồ sơ đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm (Công ty TNHH 

MTV Phước Yến DN)

NGUYỄN THÙY QÚY 

TÚ

Nguyễn Thị Phúc 1 04/09/2026 Công văn Thường

715/CCPT-

CLATTP

04/09/2026 V/v trả hồ sơ đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm (Công ty TNHH 

MTV TMDV Phát Đạt)

NGUYỄN THÙY QÚY 

TÚ

Nguyễn Thị Phúc 1 04/09/2026 Công văn Thường

716/CCPT-

TrCCPT

04/09/2026 về việc mời tham gia Hội chợ Công 

Thương khu vực phía Bắc - Bắc 

Ninh năm 2026

NGUYỄN THÙY QÚY 

TÚ

ĐÀO THỊ YÊN 1 04/09/2026 Công văn Thường

717/CCPT-

CLATTP

07/09/2026 Báo cáo kết quả thực hiện công tác 

chống khai thác IUU từ ngày 

28/8/2026 đến ngày 04/9/2026

NGUYỄN THÙY QÚY 

TÚ

Nguyễn Trung Tín 1 07/09/2026 Công văn Thường

718/CCPT-

HCTH

07/09/2026 Rà soát, báo cáo kết quả giải quyết 

ý kiến, kiến nghị của cử tri

NGUYỄN THÙY QÚY 

TÚ

Võ Nguyễn Minh Tuyên 1 07/09/2026 Công văn Thường

Sổ lưu cấp số văn bản đi: Công văn đi năm 2026



719/CCPT-

CLATTP

07/09/2026 Trả hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm (Công ty TNHH Hải sản 

Tài Nguyên Bình Thuận)

NGUYỄN THÙY QÚY 

TÚ

Nguyễn Trung Tín 1 07/09/2026 Công văn Thường

720/CCPT-

CLATTP

07/09/2026 Trả hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm (Xưởng Chế biến hàng 

khô - Chi nhánh Công ty TNHH 

Chế biến nông hải sản Khang 

Trang tại Hàm Tân)

NGUYỄN THÙY QÚY 

TÚ

Nguyễn Trung Tín 1 07/09/2026 Công văn Thường

721/CCPT-

CLATTP

07/09/2026 Về việc báo cáo kết quả thực hiện 

nhiệm vụ tại Thông báo số 

5211/TB-BNNMT ngày 22/5/2026 

của Thứ trưởng Võ Văn Hưngbáo 

cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tại 

Thông báo số 5211/TB-BNNMT 

ngày 22/5/2026 của Thứ trưởng Võ 

Văn Hưng.

Võ Văn Đàn TRẦN ĐIỆP 1 07/09/2026 Công văn Thường

722/CCPT-

CBBQ

08/09/2026 Rà soát, đề xuất các nội dung cần 

quy định để thực hiện các Chương 

trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2026-2030

NGUYỄN CHÍ LINH Nguyễn Đức Ý 1 08/09/2026 Công văn Thường

723/CCPT-

TrCCPT

08/09/2026 về việc mời tham dự Đoàn Xúc 

tiến thương mại và đầu tư tại Châu 

Phi (Nam Phi, Tanzania) trong 

khuôn khổ hoạt động đối ngoại cấp 

cao do Lãnh đạo Quốc hội Việt 

Nam dẫn đầu

NGUYỄN THÙY QÚY 

TÚ

ĐÀO THỊ YÊN 1 08/09/2026 Công văn Thường

724/CCPT-

CBBQ

08/09/2026 Góp ý dự thảo Quyết định ban 

hành Kế hoạch hành động phát 

triển hệ thống logistics trong lĩnh 

vực thủy sản và kiểm ngư giai đoạn 

2026-2030

NGUYỄN CHÍ LINH Nguyễn Đức Ý 1 08/09/2026 Công văn Thường

725/CCPT-

CLATTP

08/09/2026 về việc góp ý dự thảo Quyết định 

thay thế Quyết định số 

36/2010/QĐ-TTg ngày 15/4/2010 

của Thủ tướng Chính phủ

Võ Văn Đàn Lê Văn Điệp 1 08/09/2026 Công văn Thường

726/CCPT-

CLATTP

08/09/2026 Trả hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm (Chi nhánh Công ty 

TNHH Đông Tiến - Xưởng thu 

mua, chế biến thủy hải sản)

NGUYỄN THÙY QÚY 

TÚ

Nguyễn Trung Tín 1 08/09/2026 Công văn Thường

727/CCPT-

CBBQ

08/09/2026 Công văn hướng dẫn thủ tục công 

bố sản phẩm tinh dầu macca

NGUYỄN CHÍ LINH Nguyễn Thị Bảo Vân 1 08/09/2026 Công văn Thường

728/CCPT-

CLATTP

09/09/2026 Công văn góp ý dự thảo Nghị định 

sửa đổi, bổ sung một số điều về thủ 

tục hành chính và điều kiện kinh 

doanh tại Nghị định số 

41/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026 

của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Thuỷ sản

Võ Văn Đàn Nguyễn Thị Huyền 1 09/09/2026 Công văn Thường

729/CCPT-

HCTH

09/09/2026 Đề nghị xử lý tài sản công (thanh 

lý tài sản cố định)

NGUYỄN CHÍ LINH Lê Quang Thuận 1 09/09/2026 Công văn Thường

730/CCPT-

HCTH

09/09/2026 Về việc rà soát, tổng hợp, lập danh 

mục văn bản quy phạm pháp luật 

còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước

Võ Văn Đàn Trần Văn Bính 1 09/09/2026 Công văn Thường

731/CCPT-

HCTH

09/09/2026 Thông báo về việc phối hợp kiểm 

tra Doanh nghiệp

Võ Văn Đàn Lê Quang Thuận 1 09/09/2026 Công văn Thường

732/CCPT-

CBBQ

10/09/2026 Góp ý Danh mục các bài toán lớn 

của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2026-

2030

NGUYỄN CHÍ LINH Đỗ Thị Tuyết Mỹ 1 10/09/2026 Công văn Thường

733/CCPT-

GSĐG

10/09/2026 Điều tra nguyên nhân và truy xuất 

nguồn gốc lô hàng xuất khẩu bị 

cảnh báo

NGUYỄN CHÍ LINH Phạm Ngọc Quốc 1 10/09/2026 Công văn Thường

734/CCPT-

CLATTP

10/09/2026 V/v trả hồ sơ đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm Chi nhánh Công ty 

TNHH MM Mega Market (Việt 

Nam) tại Lâm Đồng

NGUYỄN THÙY QÚY 

TÚ

PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO 1 10/09/2026 Công văn Thường

735/CCPT-

CLATTP

10/09/2026 V/v trả hồ sơ đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm Công ty TNHH 

Quốc tế Song Nga

NGUYỄN THÙY QÚY 

TÚ

PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO 1 10/09/2026 Công văn Thường

736/CCPT-

CLATTP

10/09/2026 V/v trả hồ sơ đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm Công ty TNHH 

MTV Phương Tuyết

NGUYỄN THÙY QÚY 

TÚ

PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO 1 10/09/2026 Công văn Thường

737/CCPT-

CBBQ

10/09/2026 Báo cáo tình hình, kết quả triển 

khai biên bản ghi nhớ hợp tác giai 

đoạn 2026 - 2030

NGUYỄN CHÍ LINH Đỗ Thị Tuyết Mỹ 1 10/09/2026 Công văn Thường
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